
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

      SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

BẢNG TỔNG HỢP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN NĂM 2025 TRONG LĨNH VỰC NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ  

 
 

 

TT 

Họ và tên; 

Năm sinh; 

Địa chỉ 

Nghề đề 

nghị 

Tiêu chuẩn 

1:              

Phẩm chất 

chính trị, 

phẩm chất 

đạo đức 

Tiêu chuẩn 

2:     Thời 

gian hoạt 

động nghề 

(hoạt động 

liên tục 

trong nghề 

hoặc cộng 

dồn từ 20 

năm trở 

lên) 

Tiêu chuẩn 3: Thành tích về sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu 

- Sau khi đã được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, Nghệ nhân phải 

trực tiếp thiết kế, chế tác được 02 sản phẩm, tác phẩm mới có giá trị kinh tế, 

kỹ thuật và mỹ thuật cao, đạt một trong các tiêu chí:  

+ Đạt giải nhì trở lên các cuộc thi liên quan đến sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

do cơ quan có thẩm quyền tổ chức trong phạm vi cả nước;  

+ Được Nhà nước Việt Nam cử tham gia các hoạt động trong lĩnh vực nghề 

thủ công mỹ nghệ đạt thành tích từ giải ba khu vực, quốc tế trở lên;  

+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận tiêu biểu, đánh giá phân 

hạng cấp quốc gia trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ; 

- Trường hợp “Nghệ nhân ưu tú” trên 70 tuổi, không đáp ứng tiêu chuẩn tại 

điểm a khoản này thì phải đạt một trong các tiêu chuẩn: Là người dân tộc thiểu 

số (hiện đang làm nghề và sinh sống ổn định tại vùng dân tộc thiểu số từ 05 

năm trở lên); có 02 sản phẩm, tác phẩm trở lên được chọn làm tặng phẩm của 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng khách cấp cao nước ngoài theo quy định về 

nghi lễ đối ngoại; được bảo tàng cấp quốc gia lựa chọn làm hiện vật trưng 

bày; được sử dụng vào công trình phục chế di tích lịch sử - văn hoá (công trình 

biểu trưng văn hóa) cấp quốc gia. 

Tiêu chuẩn 4:        

Thành tích 

đào tạo nghề 

(từ 150 cá nhân 

trở lên, trừ 

trường hợp 

nghề đặc thù 

hoặc từ 20 cá 

nhân trở lên 

hiện đang làm 

nghề trên 10 

năm tại cơ sở 

sản xuất hoặc 

từ 1 cá nhân trở 

lên được Nhà 

nước phong 

tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân ưu 

tú” trong lĩnh 

vực nghề TCMN. 

 

Ghi chú 

I. XÃ HỒNG SƠN: 01 hồ sơ 

1 Phan Thị 

Thuận  

-sinh năm: 1954 

- thôn Phùng 

Xá, xã Hồng 

Sơn, TP Hà Nội  

ĐT: 

0962004939 

 

 

Dệt lụa Có xác 

nhận của 

chính 

quyền địa 

phương về 

việc chấp 

hành tốt 

luật pháp 

và các quy 

định tại nơi 

cư trú. 

53 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu sau khi được Nhà nước phong tặng danh 

hiệu Nghệ nhân Ưu tú: 

* Năm 2016 được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công truyền thống. 

1. Năm 2023 sản phẩm Khăn lụa tơ sen được Tổng hội Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam chứng nhận Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam. 

2. Năm 2023 tác phẩm Khăn lụa tơ tằm vẽ tre Đạt giải D hội thi sản phẩm thủ 

công mỹ nghệ Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức. 

3. Năm 2023, tác phẩm Khăn vẽ tre Việt Nam chất liệu tơ tằm đạt giải 

Nhất Hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội. 

4. Hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội năm 2021 (có xác nhận của Bảo 

tàng Hà Nội)  

5. Đạt giải Ba của BTC cuộc thi sáng tạo kỹ thuật TP Hà Nội năm 2023 với công 

trình: Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện quy trình trồng sen, sản xuất sợi tơ sen 

200 người  



B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề:   

- Năm 2017 được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tặng Bằng khen Đã 

có thành tích xuất sắc tham gia hội chợ làng nghề Việt Nam. 

- Năm 2021 được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Công dân Thủ đô Ưu tú. 

- Năm 2021 được Viện nghiên cứu văn hóa và phát triển tặng Bảng vàng cống 

hiến Đã có nhiều thành tích đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp bảo tồn và phát 

huy văn hóa dân tộc để đất nước phát triển, dân tộc trường tồn. 

II.  PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG: 01 hồ sơ 

1 Vũ Mạnh Hải  

- sinh năm: 1961 

- số 66 Lương 

Yên, phường 

Hai Bà Trưng, 

TP Hà Nội 

 ĐT: 

0983132359 

 

Mỹ 

nghệ 

kim 

hoàn 

- Có Văn 

bản đề nghị 

của UBND 

phường Hai 

Bà Trưng  

- Có xác 

nhận của 

chính 

quyền địa 

phương về 

việc chấp 

hành tốt 

luật pháp 

và các quy 

định tại nơi 

cư trú. 

50 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu sau khi được Nhà nước phong tặng danh 

hiệu Nghệ nhân Ưu tú: 

* Năm 2020 được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công truyền thống. 

1. Tác phẩm “Biểu tượng Khuê Văn Các” bằng chất liệu đồng mạ vàng 24k 

được sử dụng làm quà tặng của HĐND thành phố Hà Nội. 

2. Tác phẩm “Phù điêu Hà Nội ngàn năm Văn hiến” bằng đồng gò thúc chạm 

nổi, dát vàng 24K được sử dụng làm quà tặng của HĐND thành phố Hà Nội. 

3. Tác phẩm “Biểu trưng tàu Trường Sa” chế tác năm 2021 bằng hợp kim tổng 

hợp, phủ vàng 24K được sử dụng làm quà tặng của HĐND thành phố Hà Nội.  

4. Tác phẩm “Đài hoa Đại đoàn kết” được kết hợp giữa ngành kim hoàn và 

gốm sứ. Tác phẩm đã được chọn phục vụ làm quà tặng cho Đại hội Đại biểu 

toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.  
5. Tác phẩm “Hào khí Hai Bà Trưng” được kết hợp bởi kim hoàn và gốm sứ. 

Tác phẩm được chọn làm quà tặng phục vụ Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng 

(cũ) lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025. 

6. Tác phẩm “Hào khí Thăng Long” được kết hợp bởi kim hoàn và gốm sứ. 

Tác phẩm đã được chọn làm quà tặng của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội 

lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.  
7. Tác phẩm “Bảo bình Long Việt” được chọn làm quà tặng của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

8. Tác phẩm “Tụ khí sinh tài” được chọn làm quà tặng của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

9. Tác phẩm “Bộ ấm chén trà Hồng Long” kết hợp bởi kim hoàn và gốm sứ, 

được chọn làm quà tặng của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

10. Tác phẩm “Hào khí Thăng Long” và tác phẩm “Kim Vinh Hiển” được 

kết hợp giữa nghề kim hoàn và điêu khắc, đúc đồng truyền thống Thủ đô. Tác 

phẩm được chọn để trưng bày tại Triển lãm Quốc gia Việt Nam nhân Kỷ niệm 

80 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). 

150 người  



B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề:  

-  Có 02 học trò tiêu biểu được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong 

tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 

(theo quyết định số 914/QĐ-CTN ngày 27/5/2025). 

  - Năm 2020 được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vinh danh 90 

gương điển hình tiên tiến trong công tác mặt trận giai đoạn 2015-2020 và được 

trao tặng chứng nhận “Tích cực tham gia ủng hộ công tác an sinh xã hội do Ủy 

ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai năm 2020” 

- Năm 2021 được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu 

“Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”. 

- Năm 2021 được Bộ trưởng Bộ Công thương trao tặng kỷ niệm Chương “Vì 

sự nghiệp phát triển của Ngành Công Thương Việt Nam “vì đã có thành tích 

trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành công 

thương Việt Nam.  

*. Năm 2022 được Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ 

nhân Ưu tú” thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng chuyên ngành Bộ Công 

Thương xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” (tại Tờ trình số 01/TTr - 

HĐXT ngày 09/01/2023 do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn 

Mạnh Quyền - Chủ tịch Hội đồng xét tặng cấp Thành phố ký trình). 

III.  XÃ BÁT TRÀNG: 03 hồ sơ 

1 Trần Xuân 

Triều  

(tên thường gọi: 

Trần Nam 

Tước) 

- sinh năm: 1974 

-Thôn 1 xã Bát 

Tràng, thành 

phố Hà Nội  

ĐT: 

0963333646 

 

 

Nghề 

gốm 

Có xác 

nhận của 

chính 

quyền địa 

phương về 

việc chấp 

hành tốt 

luật pháp 

và các quy 

định tại nơi 

cư trú. 

33 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu sau khi được Nhà nước phong tặng danh 

hiệu Nghệ nhân Ưu tú: 

* Năm 2020 được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công truyền thống. 

1. Bộ cửa “Trung - Hiếu - Môn” đạt Giải Nhất triển lãm Mỹ thuật ứng dụng 

toàn quốc năm 2019 (Giải thưởng này không có trong hồ sơ xét tặng “Nghệ 

nhân ưu tú” năm 2018). 

2. Tác phẩm gốm: Nam quốc anh hùng đạt Giải B triển lãm Mỹ thuật khu vực 

I năm 2020 (Giải thưởng này không có giải A và không có trong hồ sơ xét tặng 

“Nghệ nhân ưu tú” năm 2018). 

3. Những công trình đã tham gia trùng tu tại Thành phố Hà Nội (từ năm 2022 

đến năm 2025), gồm: 

- Chủ trì hạng mục trùng tu di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia 

Đình Viên Châu, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội. 

- Chủ trì hạng mục trùng tu di tích lịch sử kiến trúc cấp quốc gia Đình Thanh 

Lũng, xã Tiên phong, huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội. 

- Chủ trì hạng mục trùng tu di tích lịch sử văn hóa Đình Lai Bồ, xã Quảng Oai, 

thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội. 

4. Những công trình đã tham gia trùng tu tại Cố đô Huế (từ năm 2022 đến năm 

2024), gồm: 

150 người  



- Chủ trì hạng mục thi công Bảo tồn, tu bổ tổng thể khu di tích Lăng Đồng 

Khánh (quần thể di tích quốc gia đặc biệt cố đô Huế). 

- Chủ trì hạng mục Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa (quần thể di 

tích quốc gia đặc biệt cố đô Huế). 

- Chủ trì hạng mục thi công Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Lăng vua Tự Đức 

(quần thể di tích quốc gia đặc biệt cố đô Huế). 

- Chủ trì hạng mục Bảo tồn, tu bổ di tích Đàn Nam Giao (quần thể di tích quốc 

gia đặc biệt cố đô Huế). 

5. Tham gia Triển lãm nhóm cùng các họa sỹ, nhà giáo trường đại học Mỹ thuật 

công nghiệp từ năm 2020 đến 2025, gồm: 

- Tham gia triển lãm Đồ Họa – Điêu Khắc – Mỹ Thuật ứng dụng KV 1 – Hà 

Nội tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền năm 2020. 

- Tham gia triển lãm Gốm nghệ thuật Việt Nam năm 2021 tại bảo tàng Mỹ thuật 

Việt Nam. 

- Tham gia triển lãm nhóm “COHUNATU” tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền 

năm 2022. 

- Tham gia triển lãm nhóm “Đi và Về, Đi” tại 32A nhà chung, Hoàn Kiếm (cũ), 

Hà Nội năm 2024. 

- Triển lãm “Giao lưu văn hóa Việt – Hàn” tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền 

năm 2024. 

- Tham gia triển lãm nhóm “Thẩm/Thấu, Thưởng” tại Gallery Medium, 

240A/B Pasteur, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh năm 2025. 

6. Trực tiếp tổ chức Triển lãm cá nhân từ 2023 đến 2025, gồm: 

- Tổ chức triển lãm cá nhân “Linh Thú Thời Nay” tại bảo tàng Mỹ thuật Việt 

Nam năm 2023 với số lượng hơn 50 tác phẩm. 

- Tổ chức triển lãm cá nhân “Nam Tước – Hồn của đất” tại nhà triển lãm 16 

Ngô Quyền năm 2024 với số lượng hơn 100 tác phẩm. 

- Tổ chức triển lam cá nhân “Nam Tước – Những mảnh ghép” tại bảo tàng Mỹ 

thuật Việt Nam năm 2025 với số lượng hơn 30 tác phẩm. 

* Ngoài ra còn viết sách và đã xuất bản sách: 

- Gồm cuốn sách “Chuyện nghề tôi kể - Nam tước 1” - NXB Mỹ thuật Việt 

Nam năm 2024 

- Gồm cuốn sách “Chuyện nghề tôi kể - Nam tước 2” - NXB Mỹ thuật Việt 

Nam năm 2025 

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề:   

- Giải nhất hội thi thao diễn tay nghề, nghệ nhân, thợ giỏi. Kỷ niệm 1000 năm 

Thăng Long - Hà Nội 2010. 



- Chứng nhận hiến tặng tài liệu, hiện vật cho bảo tàng Hà Nội năm 2019. 

- Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng Nông 

thôn mới nâng cao xã Bát Tràng năm 2021. 

- Giấy khen có thành tích tốt trong việc phát triển Làng nghề huyện Gia Lâm 

năm 2021. 

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển nghành công thương Việt Nam năm 2021. 

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam năm 2024. 

- Chứng nhận hiến tặng tài liệu, hiện vật cho bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2025. 

2 Nguyễn Quý 

Sơn  

- sinh năm: 1970 

- Thôn 2 Giang 

Cao, xã Bát 

Tràng, Hà Nội  

ĐT: 

0939393888 

 

 

Gốm sứ Có xác 

nhận của 

chính 

quyền địa 

phương về 

việc chấp 

hành tốt 

luật pháp 

và các quy 

định tại nơi 

cư trú. 

35 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu sau khi được Nhà nước phong tặng danh 

hiệu Nghệ nhân Ưu tú: 

* Năm 2020 được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công truyền thống. 

1. Năm 2020 tác phẩm tranh “Chú Mèo Saphia” đạt Giải Nhì tại Hội thi sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam tháng 11/2020 do Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn trao tặng. 

2. Năm 2024 tác phẩm: “Bộ bàn trà hoa Lam Tinh” đạt Giải Nhất tại Hội thi 

sản phẩm làng nghề Thành phố Hà Nội năm 2024 do Sở nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Hà Nội trao tặng. 

3. Năm 2023 tác phẩm: “Bộ bàn gốm ghép mảnh Hoa hồng Văn Khôi” đạt 

Giải B tại Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam tháng 2023 do Bộ 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn trao tặng. 

4. Năm 2022 Sản phẩm: “Bàn Cafe Hoa cỏ Mùa Xuân” đạt Giải Ba tại Cuộc 

thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2022 do UBND thành phố Hà Nội 

trao tặng. 

5. Năm 2023 tác Phẩm: “Tranh gốm ghép mảnh Mãnh Hổ” đạt Giải Khuyến 

khích tại Hội thi sản phẩm Làng nghề thành phos Hà Nội năm 2023 do UBND 

thành phố Hà Nội trao tặng. 

6. Năm 2025 trực tiếp thiết kế và thi công tác phẩm: Tranh gốm ghép “Hoa 

Hồng” và tác phẩm tranh gốm ghép “Hoa Quỳnh” tại sảnh chính nhà A toàn 

nhà Ngân Hàng nhà Nước Việt Nam, địa chỉ 49 Lý Thái tổ, phường Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội. 

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề:   

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng ông 

Nguyễn Quý Sơn đã có sản phẩm đạt giải thưởng Hội thi sản phẩm thủ công 

mỹ nghệ Việt Nam năm 2020 

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam năm 2021 

-  Chứng nhận Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Quý Sơn đã tham gia trưng bày, giới 

thiệu sản phẩm gốm sứ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng, xã Phù 

Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội từ ngày 06 - 10/05/2022 
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-  Chứng nhận Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Quý Sơn đã tham gia trưng bày, giới 

thiệu, quảng bá sản phẩm gốm sứ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù 

Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội dịp khai mạc Lễ hội 

Đền Phù Đổng năm 2023 

-  Chứng nhận Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Quý Sơn đã tham gia trưng bày, giới 

thiệu, quảng bá sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ và trình diễn nghề gốm sứ tại 

“Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam” năm 2023 

- Chứng nhận ông Nguyễn Quý Sơn đã có thành tích tham gia triển lãm: 

“Không gian Di sản văn hóa và Sản phẩm thủ công truyền thống” tại Ninh Bình 

từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2023 

- Chứng nhận Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Quý Sơn đã tham gia và có đóng góp 

tích cực trong công tác tổ chức chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành 

phố Hồ Chí Minh” kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 

10/10/2024). 

3 Trần Đức Tân  

- sinh năm: 1969 

- thôn 2 xã Bát 

Tràng, Hà Nội 

ĐT: 

0913375365 

 

 

Sản xuất 

gốm sứ 

Có xác 

nhận của 

chính 

quyền địa 

phương về 

việc chấp 

hành tốt 

luật pháp 

và các quy 

định tại nơi 

cư trú. 

45 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu sau khi được Nhà nước phong tặng danh 

hiệu Nghệ nhân Ưu tú: 

*  Năm 2020 được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công truyền thống. 

1. Năm 2019 tác phẩm “Bình gốm ngũ sắc liên hoa” (Tác phẩm được thực 

hiện sau khi đã nộp hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, năm 2017) 

bằng chất liệu gốm phủ men Đạt giải Ba tại Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn 

quốc lần thứ 4 do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch trao tặng. 

2. Năm 2019 bộ 3 tác phẩm “Khiết hương” chất liệu gốm men màu (Tác phẩm 

được thực hiện sau khi đã nộp hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, năm 

2017) được Ban Chấp hành trung ương Hội mỹ thuật Việt Nam trao tặng Giải 

khuyến khích tại Triển lãm mỹ thuật khu vực I năm 2019. 

3. Năm 2021 được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch chứng nhận có tác phẩm 

“Bình gốm Rong chơi” bằng chất liệu gốm men được trưng bày tại Triển lãm 

gốm nghệ thuật Việt Nam – 2021. 

4. Năm 2021 được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch chứng nhận có tác phẩm 

“Bình gốm Khiết hương” cao 60 cm, bằng chất liệu gốm men được trưng bày 

tại Triển lãm gốm nghệ thuật Việt Nam – 2021. 

5. Năm 2021 được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch chứng nhận có tác phẩm 

“Bình gốm Thạch liên” bằng chất liệu gốm men được trưng bày tại Triển lãm 

gốm nghệ thuật Việt Nam – 2021. 

6. Năm 2022 được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch chứng nhận có tác phẩm 

“Bình gốm Khiết Hương” bằng chất liệu gốm men được trưng bày tại cuộc 

thi và Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5. 

7. Năm 2022 tác phẩm Bảo bình thạch liên hoa được UBND huyện Gia Lâm 

xét chọn để trưng bày và lưu giữ tại Không gian truyền thống huyện Gia Lâm. 
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8. Năm 2022 được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch chứng nhận có tác phẩm 

“Bình gốm Sác liên hoa” bằng chất liệu gốm men được trưng bày tại cuộc thi 

và Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5. 

9. Năm 2023 tác phẩm “Bộ 2 sản phẩm Hòa sắc” Đạt giải Khuyến khích tại 

Hội thi sản phẩm làng nghề Thành phố Hà Nội do Sở nông nghiệp và phát triển 

nông thôn trao tặng. 

10. Năm 2023 Bộ sản phẩm gốm men suối ngọc (10 sản phẩm) được Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Chứng nhận đạt Sản phẩm OCOP cấp Quốc gia 5 sao. 

11. Năm 2023 trực tiếp thiết kế và chế tác tác phẩm “Bảo bình Ngũ Hành Cát 

Tường”, tác phẩm được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm quà tặng 

Thủ Tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. 

12. Năm 2024 trực tiếp thiết kế và chế tác hạng mục đèn bằng gốm trong hệ 

thống đèn trang trí tại Di sản thế giới Trung tâm Hoàng thành - Thăng Long 

13. Năm 2025 được BTC trưng bày không gian văn hóa sen và kiều năm 

2025 thuộc Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam chứng nhận Đã đóng 

góp tích cực cho triển lãm “Không gian văn hóa sen và kiều năm 2025”. 

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề:   

-  Có 01 học trò tiêu biểu được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong 

tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 

(theo quyết định số 914/QĐ-CTN ngày 27/5/2025). 

- Năm 2020 được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chứng nhận Tham 

gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020. 

- Năm 2021 được thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Đã có thành tích tham gia, 

thự hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội (OCOP). 

- Năm 2021 được UBND huyện Gia Lâm (cũ) tặng Giấy khen Đã có thành tích 

tốt trong việc thực hiện chương trình OCOP. 

- Năm 2025 được Ban tổ chức trưng bày “Không gian văn hóa sen và kiều” 

chứng nhận Đã đóng góp tích cực cho triển lãm “Không gian văn hóa sen và 

kiều” năm 2025. 

- Năm 2024 được Ban Văn hóa trung ương – Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng 

Bằng tuyên dương Đã đóng góp tác phẩm “Bảo bình Cát tường” đấu giá từ 

thiện hỗ trợ đồng bào vùng lũ ổn định cuộc sống sau bão Yagi. 

IV.  XÃ CHƯƠNG DƯƠNG: 01 hồ sơ 

1 Nguyễn Đức 

Khoa 

- sinh năm:  

1965 

-Thôn Bình 

Lăng, xã 

Thêu tay 

truyền 

thống 

Có Văn bản 

đề nghị của 

chính 

quyền địa 

Phương. 

 

46 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu sau khi được Nhà nước phong tặng danh 

hiệu Nghệ nhân Ưu tú: 

*  Năm 2016 được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công truyền thống. 

1. Năm 2019 sản phẩm tranh thêu “Vườn hoa lan” đạt giải Ba Cuộc thi thiết kế 

mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội trao tặng. 

175 học trò 

 

 

 

 



Chương Dương, 

Hà Nội  

ĐT: 

0904148457 

 

 

 2. Năm 2019 sản phẩm tranh thêu “Phong cảnh Chùa Một Cột” đạt Sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố. 

3. Năm 2020 sản phẩm tranh thêu “Phong cảnh Chùa Một Cột” đạt Sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu vực do Cục Công thương địa Phương 

- Bộ Công Thương trao tặng. 

4. Năm 2021 sản phẩm tranh thêu “Phong cảnh Chùa Một Cột” đạt Sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia do Bộ Công Thương trao tặng. 

5. Năm 2021 sản phẩm tranh thêu tĩnh vật “Bình hoa cổ” đạt Sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh do UBND thành phố Hà Nội trao tặng. 

6. Năm 2022 sản phẩm tranh thêu tĩnh vật “Bình hoa cổ” đạt Sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu vực do Cục Công thương địa Phương - Bộ 

Công Thương trao tặng. 

7. Năm 2023 sản phẩm tranh thêu Hoa JUN (Hàn Quốc) đạt Sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh do UBND thành phố Hà Nội trao tặng. 

8. Năm 2023 sản phẩm tranh thêu “Hoa rau muống” đạt giải Nhì Cuộc thi 

thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội. 

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề:   

-  Có 01 học trò tiêu biểu được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong 

tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. 

- Năm 2018-2019: 

+ Giấy khen ngày 10/01/2018 của UBND xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín về 

công tác đào tạo gìn giữ phát triển nghề. 

+ 02 Giấy khen của Đảng bộ xã Thắng Lợi khen Đảng viên hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ của 02 năm liền. 

*. Năm 2022 được Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ 

nhân Ưu tú” thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng chuyên ngành Bộ Công 

Thương xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” (tại Tờ trình số 01/TTr - 

HĐXT ngày 09/01/2023). 

V. XÃ GIA LÂM: 02 hồ sơ 

1 Lê Văn Vòng 

- sinh năm: 1956 

- Thôn Kiêu Kỵ, 

xã Gia Lâm, Hà 

Nội  

ĐT: 

0945366191 

 

Dát 

vàng 

bạc quỳ; 

sơn son 

thếp 

vàng, 

bạc 

Có xác 

nhận của 

chính 

quyền địa 

phương về 

việc chấp 

hành tốt 

luật pháp 

và các quy 

định tại nơi 

35 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu sau khi được Nhà nước phong tặng danh 

hiệu Nghệ nhân Ưu tú: 

*  Năm 2016 được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công truyền thống. 

1. Năm 2017 thi công dát vàng tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại 

Chánh điện Tổ đình Thiền viện Thường chiếu, xã Phước Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai. 

2. Năm 2019 sang Ấn Độ và dát vàng tượng phật Thích ca mâu ni trên đỉnh 

núi Linh Thíu của quốc gia này 
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cư trú B.  Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề:   

-  Có 01 học trò tiêu biểu được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong 

tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 

(theo quyết định số 914/QĐ-CTN ngày 27/5/2025). 

-  Năm 2021 cùng BCH Hội dát vàng bạc quỳ và lãnh đạo các cấp lập hồ sơ 

đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận và đã cấp bằng quốc gia 

ngày 09/3/2021 công nhận nghề quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ là di sản văn hóa phi 

vật thể quốc gia cho Nghề vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ 

2 Lê Bá Chung  

- sinh năm: 1960 

- thôn Kiêu Kỵ, 

xã Gia Lâm, Hà 

Nội  

ĐT: 

0979891260 

 

Dát 

vàng 

bạc quỳ, 

sơn son 

thếp 

vàng 

Có xác 

nhận của 

chính 

quyền địa 

phương về 

việc chấp 

hành tốt 

luật pháp 

và các quy 

định tại nơi 

cư trú. 

44 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu sau khi được Nhà nước phong tặng danh 

hiệu Nghệ nhân Ưu tú: 

*  Năm 2016 được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công truyền thống. 

1. Năm 2017 Tác phẩm “Hình Phật lá Bồ Đề” được UBND TP Hà Nội trao 

chứng nhận đạt Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh. 

2. Năm 2020 sản phẩm “Bình gốm dát vàng” (kỹ thuật mới) đạt Giải Ba tại 

cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo sản phẩm bền vững Làng nghề Việt Nam”. 

3. Năm 2010 trực tiếp thếp vàng linh vật Cụ Rùa, hiện đang được lưu giữ và 

trưng bày tại di tích lịch sử Văn Miếu, Quốc Tử Giám Hà Nội  

4. Năm 2014 trực tiếp thếp vàng Pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, 

hiện đang được lưu giữ và trưng bày tại di tích lịch sử Thiền viện Bạch Mã, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

5. Năm 2022 sản phẩm Trống đồng dát vàng được UBND huyện Gia Lâm 

lựa chọn để trưng bày và lưu giữ tại Không gian truyền thống huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội. 

6. Năm 2023: trực tiếp phục chế tác phẩm ấn Hoàng Đế Chi Bảo, hiện đang 

được lưu giữ và trưng bày tại di tích điện Gia Long, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

7. Năm 2023 Tác phẩm “Cá rồng cưỡi mây dát vàng” được chứng nhận đạt 

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố. 

B.  Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề:   

-  Có 03 học trò tiêu biểu được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong 

tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 

(theo quyết định số 914/QĐ-CTN ngày 27/5/2025). 

- Năm 2017 được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Danh hiệu “Công 

dân Thủ đô Ưu tú”. 

- Năm 2019 được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Danh hiệu “ Người 

tốt, Việc tốt” 

- Năm 2020 được Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Làng nghề Việt Nam 

tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Làng nghề Việt Nam. 
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- Năm 2020 được thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Đã có thành tích tốt trong 

phong trào thi đua xây dựng và phát triển Kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

-  Năm 2021 cùng BCH Hội dát vàng bạc quỳ và lãnh đạo các cấp lập hồ sơ đề 

nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận và đã cấp bằng quốc gia 

ngày 09/3/2021 công nhận nghề quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ là di sản văn hóa phi 

vật thể quốc gia cho Nghề vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ 

- Được UBND TP Huế trao Chứng nhận đã tham gia và góp phần quan trọng 

cho thành công của Festival nghề truyền thống Huế năm 2023  

- Năm 2023 được UBND huyện Gia Lâm tặng Giấy khen Đã có thành tích tốt 

trong công tác bảo tồn di sản văn hóa, vận động nguồn vốn để tu bổ, tôn tạo 

cụm di tích Đình – Đền – Chùa thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ. 

- Năm 2024 được thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Đã có thành tích trong 

phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 – 2023. 

- Năm 2025 được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì 

sự phát triển Hợp tác xã”. 

VI. PHƯỜNG HOÀN KIẾM: 01 hồ sơ 

1 Nguyễn Mạnh 

Hùng  

-sinh năm: 1970 

- số 5 Hàng Da, 

phường Hoàn 

Kiếm, Hà Nội  

ĐT: 

0912772662 

 

Cắm 

hoa 

nghệ 

thuật 

Có xác 

nhận của 

chính 

quyền địa 

phương về 

việc chấp 

hành tốt 

luật pháp 

và các quy 

định tại nơi 

cư trú. 

39 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu sau khi được Nhà nước phong tặng danh 

hiệu Nghệ nhân Ưu tú: 

* Năm 2016 được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công truyền thống. 

1. Năm 2017 đã hoàn thành xuất sắc việc thiết kế hoa, trang trí hoa tại trụ sở 

Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, đặc biệt là tác phẩm “Trang trí hoa sen 

Tượng Bác Hồ” phục vụ các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp khách Quốc tế của 

Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tác phẩm "Thiên nhiên quyến rũ" được chọn trưng bày tại Bảo tàng Phụ 

nữ Việt Nam năm 2016. 

3. Tác phẩm "Phụ nữ Việt Nam bay cao những ước mơ" được chọn trưng 

bày tại Triển lãm kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam năm 

2015 (tác phẩm sau khi đã làm hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú). 

4. Năm 2017 đã hoàn thành tác phẩm hoa tươi trang trí Tượng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tại Phủ Chủ tịch. 

5. Tác phẩm "Hương sen dâng Bác" được chọn trưng bày tại Văn phòng Chính 

phủ năm 2017. 

6. Tác phẩm "Việt Nam tỏa sáng" được chọn trưng bày tại Văn phòng Chủ 

tịch Nước năm 2017. 

7. Năm 2017 đã hoàn thành xuất sắc việc thiết kế hoa, trang trí hoa, đặc biệt 

tác phẩm "Hội nhập và tỏa sáng" được lựa chọn trưng bày tại Hội nghị SOM 

APEC 2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 

153 người  



8. Tác phẩm "Nối vòng tay lớn" được chọn trưng bày tại Hội nghị cấp cao 

ACMECS 7 (Hội nghị cấp cao hợp tác kinh tế tiểu vùng sông Mekong) tại 

Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 

9. Thực hiện thiết kế hoa, trang trí hoa phục vụ Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam lần thứ VIII tháng 11/2017 với tác phẩm mang tên "Liên hoa 

tỏa sáng". 

10. Thực hiện thiết kế hoa, trang trí hoa với các tác phẩm hoa: "Hội tụ"; "Hào 

quang tỏa sáng"; "Lạc hồng hướng Phật" được trang trí, trưng bày tại Đại lễ 

Phật đản Liên Hiệp quốc - VESAK 2019 tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam (cũ). 

11. Bộ sưu tập áo dài hoa mang tên "Vũ khúc bốn mùa" tham gia tại triển lãm 

Hoa và Áo dài mừng Xuân Canh Tý 2020, hiện đang được lưu giữ và trưng 

bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. 

12. Tác phẩm "Đài hoa dâng Bác" được trưng bày tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 5/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 

13. Tác phẩm "Thảm hoa khẩu hiệu" được trang trí ở sảnh chính Trung tâm Hội 

nghị Quốc gia tại Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII tháng 01/2021 

14. Thực hiện thiết kế hoa, trang trí hoa phục vụ Lễ đón Phó Tổng thống Mỹ 

Kamala Harris sang thăm chính thức Việt Nam ngày 26/8/2021. 

 15. Tác phẩm hoa "Hội xuân" được trưng bày tại triển lãm ảnh Đất nước vào xuân 

nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam tháng 1/2022. 

16. Thực hiện thiết kế hoa, trang trí hoa tại trụ sở Văn phòng Chính phủ phục 

vụ Lễ đón Thủ tương Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam và 

hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từ ngày 30/4 đến ngày 

01/5/2022. 

17. Thực hiện thiết kế hoa, trang trí hoa phục vụ Lễ đón Tổng thống Hy Lạp 

Katerina Sakellaropulou sang thăm chính thức Việt Nam ngày 16/5/2022. 

 18. Tác phẩm "Ước vọng hòa bình" được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng 

Phụ nữ Việt Nam trong sự kiện chào hè cùng văn hóa Nhật Bản năm 2022. 

19. Thực hiện thiết kế, trang trí hoa mang tên tác phẩm ‘Con thuyền Đất 

nước”  phục vụ Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình 

sang thăm chính thức Việt Nam ngày 14/04/2025 

20. Thực hiện thiết kế hoa, trang trí hoa mang tên tác phẩm “Đào hoa hữu 

nghị” phục vụ Lễ đón Tổng thống Pháp và Phu nhân sang thăm chính thức 

Việt Nam ngày 26/5/2025. 

21. Thực hiện thiết kế hoa, trang trí hoa mang tên tác phẩm “Việt Nam tươi 

đẹp” phục vụ Lễ đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân sang 

thăm chính thức Việt Nam ngày 10/9/2025. 



22. Thực hiện thiết kế hoa, trang trí hoa mang tên tác phẩm “Tự hào Việt 

Nam” trang trí phục vụ các hoạt động trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 

nước CHXHCN Việt Nam năm 2025. 

23. Hoàn thành việc thực hiện thiết kế hoa, trang trí hoa mang tên tác phẩm 

“Nhịp cầu hữu nghị” trang trí phục vụ Lễ đón Thủ tướng Thái Lan sang thăm 

chính thức Việt nam ngày 15/05/2025. 

B.  Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề:   

-  Có 03 học trò tiêu biểu được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong 

tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 

(theo quyết định số 914/QĐ-CTN ngày 27/5/2025). 

- Được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam Xác lập kỷ lục với các tác phẩm “Đôi 

rồng bằng hoa lớn nhất Việt Nam”; “Bộ sưu tập áo dài bằng chất liệu thiên 

nhiên đầu tiên”;  “Chiếc áo dài bằng hoa dài nhất Việt Nam” 

- Năm 2015 được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Đã có 

nhiều đóng góp trong phát triển nghề, làng nghề (giai ddoajn 2009 - 2014). 

- Năm 2019 được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen 

và gửi thư Cảm ơn Đã có thành tích xuất sắc và những đóng góp thiết thực góp 

phần vào thành công chung của Việt Nam trong việc tổ chức thành công Hội 

nghị Thượng đỉnh Triều Tiên - Hoa Kỳ tại Việt Nam. 

 * Năm 2022 được Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ 

nhân Ưu tú” thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng chuyên ngành Bộ Công 

Thương xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” (tại Tờ trình số 01/TTr-

HĐXT ngày 09/01/2023). 

VII. PHƯỜNG HÀ ĐÔNG: 01 hồ sơ 

1 Phạm Hồng 

Vinh 

-sinh năm:  1961 

- 173C phố 

Quang Trung, 

phường Hà 

Đông, Hà Nội  

ĐT: 

0912073126 

 

 

Điêu 

khắc 

kính 

nghệ 

thuật 

 35 năm  A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu sau khi được Nhà nước phong tặng danh 

hiệu Nghệ nhân Ưu tú: 

*  Năm 2020 được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công truyền thống. 

1. Năm 2022 được viện thẩm mỹ Quốc tế Mát xcơ va trao giải huy chương 

Vàng cho dự án “Quá trình chế tác thủy tinh mỹ thuật”. 

2. Năm 2023 tác phẩm “Tranh điện điêu khắc thần SARASVATI Chăm Pa” 

đạt giải Khuyến khích hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội do Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức. 

3. Năm 2023 tác phẩm “Tranh điện điêu khắc thần SARASVATI Chăm Pa” 

đạt giải D hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ VN do Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tổ chức. 

4. Có giấy chứng nhận của Bảo tàng Hà Nội về việc đã hiến tặng tài liệu, hiện 

vật cho bảo tàng năm 2019. 

176 người - Chỉ cập nhật 

những thành 

tích sau khi 

được Nhà 

nước phong 

tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Ưu 

tú (2020). 

- Chỉ cập nhật 

những thành 

tích đạt được 

theo tiêu chí, 

có tài liệu 

chứng minh 

đủ tính pháp 



B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề:   

- Năm 2021 được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tặng Bằng khen đã có 

thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu sáng tạo và phát triển nghề mới 

tranh khắc kính siêu bền. 

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam năm 2021. 

- Năm 2021 được Viện nghiên cứu hợp tác khoa học kỹ thuật Thái Bình Dương 

chứng nhận nghệ nhân tiêu biểu toàn quốc. 

- Năm 2021, 2023, 2025 được Hiệp hội những người lao động sáng tạo VN 

tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo. 

- Năm 2021 được BTC chương trình thương hiệu tiêu biểu bền vững Châu á – 

Thái Bình Dương chứng nhận Doanh nhân tri thức tiêu biểu. 

- Năm 2022 Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật VN chứng nhận đã có 

thành tích tham gia trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống tại tuần văn hóa 

du lịch di sản xanh-nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên. 

- Năm 2023 được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam chứng nhận đã có 

nhiều cống hiến trong việc hình thành và phát triển lĩnh vực chế tác kính nghệ 

thuật, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hóa theo tiêu chí 

UNESCO. 

- Năm 2025 được hiệp hội làng nghề Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự 

nghiệp phát triển lang nghề việt Nam. 

*. Năm 2022 được Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ 

nhân Ưu tú” thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng chuyên ngành Bộ Công 

Thương xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” (tại Tờ trình số 01/TTr – 

HĐXT ngày 09/01/2023). 

lý (Quyết 

định, Giấy 

chứng nhận 

hoặc Giấy xác 

nhận…). 

- Không cập 

nhật những sp, 

tp trưng bày 

tại các sự 

kiện. 

- Chỉ cập nhật 

những học trò 

tiêu biểu được 

phong tặng 

danh hiệu 

NNUT. 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN ƯU TÚ NĂM 2025 TRONG LĨNH VỰC NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ  

 
 

 

TT 

Họ và tên; 

Năm sinh; 

Địa chỉ 

Nghề   

đề nghị 

xét tặng 

Tiêu 

chuẩn 1:              

Phẩm 

chất 

chính trị, 

phẩm 

chất đạo 

đức 

Tiêu 

chuẩn 2:     

Thời gian 

hoạt động 

nghề 

(hoạt 

động liên 

tục trong 

nghề hoặc 

cộng dồn 

từ 15 năm 

Tiêu chuẩn 3: Thành tích và sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu 

- Trực tiếp thiết kế, chế tác được ít nhất 10 tác phẩm, sản phẩm có giá trị kinh 

tế, kỹ thuật và mỹ thuật cao; 

- Đã có sản phẩm, tác phẩm đạt một trong các tiêu chí: 

+ Đạt từ giải nhì trở lên trong các cuộc thi liên quan đến sản phẩm thủ công mỹ 

nghệ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức phạm vi cấp tỉnh hoặc giải ba trở lên 

trong phạm vi cả nước;  

+ Được Nhà nước Việt Nam cử tham gia các hoạt động trong lĩnh vực thủ công 

mỹ nghệ đạt thành tích từ giải ba khu vực, quốc tế trở lên;  

+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận tiêu biểu, đánh giá phân 

Tiêu chuẩn 4:        

Thành tích 

đào tạo 

nghề (từ 

100 cá 

nhân trở 

lên, trừ 

trường hợp 

nghề đặc 

thù hoặc từ 

15 cá nhân 

 

Ghi chú 



trở lên) hạng cấp quốc gia trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ;  

+ Được bảo tàng cấp quốc gia, bảo tàng cấp tỉnh lựa chọn làm hiện vật trưng bày;  

+ Được sử dụng làm mẫu phục vụ công tác giảng dạy trong lĩnh vực thủ công 

mỹ nghệ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học;  

+ Được sử dụng vào công trình phục chế di tích lịch sử - văn hoá (công trình 

biểu trưng văn hóa) cấp tỉnh, cấp quốc gia. 

trở lên hiện 

đang làm 

nghề trên 

10 năm tại 

các cơ sở 

sản xuất. 

I XÃ PHÚ NGHĨA: 01 hồ sơ 

1 Nguyễn Văn Sơn 

- sinh năm:  1981 

- thôn Phú Vinh, 

xã Phú Nghĩa 

 ĐT: 0977552620 

 

 

Mây tre 

giang 

đan  

Có xác 

nhận của 

Chính 

quyền địa 

phương 

29 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu: 

1. Năm 2020, sản phẩm Túi đeo hoa tranh đạt Giải Nhất cuộc thi thiết kế mẫu 

sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội. 

2. Năm 2021, sản phẩm Túi đan mây đạt Giải Nhất cuộc thi thiết kế mẫu sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội. 

3. Năm 2022, tác phẩm Hộp đựng đồ trang sức đạt Giải Ba hội thi sản phẩm 

thủ công mỹ nghệ Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

*. Năm 2023, sản phẩm Hộp trang sức đạt giải Khuyến khích cuộc thi thiết kế 

mẫu sản phẩm TCMN Hà Nội. 

*. Năm 2023, tác phẩm Túi đan xách tay đạt giải Khuyến khích hội thi sản 

phẩm làng nghề thành phố Hà Nội. 

4. Năm 2024, sản phẩm Túi xách đan mây cách điệu đạt Giải Nhì cuộc thi thiết kế 

mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội 

5. Năm 2024, tác phẩm Bộ lọ lục bình đạt giải Khuyến khích Hội thi sản phẩm 

làng nghề thành phố Hà Nội của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội. 

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề:  Không 

100 người.   

II XÃ THIÊN LỘC: 01 hồ sơ 

1 Cao Văn Chiến 

- sinh năm 1984 

- thôn Mạch Lũng, 

xã Thiên Lộc 

ĐT: 0902198768 

 

 

Điêu 

khắc đá 

mỹ nghệ 

Có xác 

nhận của 

Chính 

quyền địa 

phương 

về việc  

tuân thủ 

luật pháp 

và các 

quy định 

tại nơi cư 

trú. 

28 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu: 

1. Từ năm 2007 đến năm 2010 trực tiếp thi công và chế tác hai tác phẩm bằng 

đá tại di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, gồm: 

Bộ Rồng đá thời nhà Lý, được lắp dựng tại cổng chính Ngũ Long Môn; Lan 

can cầu đá hồ bán nguyệt (Thủy Đình). 

2. Từ năm 2013 - 2014 trực tiếp thi công và chế tác 10 tác phẩm bằng đá tại di 

tích Chùa La Khởi, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (cũ), tỉnh Hải Dương, gồm: 

Tôn tượng Đức Phật Thích Ca niết bàn; Tôn tượng Văn Thù Bồ Tát; Tôn 

tượng Phổ Hiền Bồ Tát; Tôn tượng Quan Âm Bồ Tát; Tôn tượng La Hán 

Hàng Long; Tôn tượng La Hán quá giang; Tôn tượng La Hán Tiểu Sư; Tôn 

tượng La Hán Khai Tâm; Tôn tượng La Hán Thác Tháp; Tôn tượng La 

Hán Ba Tiêu. 

3. Từ năm 2012 đến năm 2020 trực tiếp thi công và chế tác các tác phẩm bằng 

đá tại di tích lịch sử văn hóa Đình Đền Tướng quốc Linh từ Chùa Thánh Quang, 

105 người  

 

 



thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (cũ), tỉnh Bắc Ninh một số hạng 

mục, gồm: Tường đá; Tôn Tượng hộ pháp cao 4,5m; Tôn Tượng hộ pháp 

cao 3m; Bộ ba Tôn Tượng tượng Bồ Tát (tượng chính cao 5m, tượng hai bên 

cao 2,5m); Tôn tượng Quan âm tọa sen cao 1,4m; Tôn tượng Hộ pháp cao 

3m; Tôn tượng Hộ pháp cao 4,5m; Tôn tượng Adida cao 5m; Tôn tượng 

Chuẩn Đề Bồ tát nghìn tay, nghìn mắt cao 4m; Tôn tượng Phổ hiền Bồ tát 

cao 3m; Tôn tượng Đại Thế Chí Bồ tát cao 3m;  Cổng Tam quan; Sư tử; 

Nghê đá… 

4. Từ năm 2015 đến năm 2016 trực tiếp thi công và chế tác các tác phẩm bằng 

đá tại di tích Chùa Phúc Lâm, thôn La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tinh 

Nam Định (cũ), gồm: Tôn tượng Phật Bà Quan thế âm Bồ tát (cao 3m, nặng 

3,6 tấn); Tôn tượng Di Lặc (cao 1,3m, nặng 2,8 tấn). 

5. Từ năm 2015 đến năm 2018 trực tiếp thi công và chế tác các tác phẩm bằng 

đá tại di tích Chùa Kim Bản, thôn Tràng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

(cũ), gồm các hạng mục: 02 đôi Rồng; Chiếu Rồng; Cuốn thư tại Nhà Tổ; 

Tháp sư trong Nhà Tổ. 

6. Từ năm 2017 đến năm 2019 trực tiếp thi công và chế tác tác phẩm Bức Tôn 

Tượng Phật Adida cao 3,8m được đặt tại di tích Chùa Phú Khánh, thôn Nội 

Phú, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình (cũ), tỉnh Bắc Ninh. 

7. Từ năm 2017 đến năm 2019 trực tiếp thi công và chế tác tác phẩm Cổng Đình 

bằng đá tại di tích Đình Ha Xá, thôn Ha Xá, xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng 

(cũ), tỉnh Hải Dương. 

8. Từ năm 2018 đến năm 2021 trực tiếp thi công và chế tác các tác phẩm bằng 

đá tại di tích Chùa Hưng Phúc thuộc thôn Rền, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du 

(cũ), tỉnh Bắc Ninh, gồm: Lan can bằng đá; Chiếu Rồng; Cặp Rồng thời Lý; 

Cuốn thư; Cột đá tại Chùa. 

9. Năm 2022 trực tiếp gia công, chế tác các sản phẩm bằng đá, gồm “Lư Hương 

và Cây đèn đá” hiện đang được lưu giữ và trưng bày tại khu di tích Quốc gia 

Phủ Trịnh, xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa 

10. Năm 2023 tác phẩm Quan Công Võ Thánh đạt Huy chương Vàng tại Triển 

lãm đá quý – Trang sức, Đá cảnh – Đá phong thủy và đá Suiseki tỉnh Bắc Ninh 

do Hội đá cảnh – đá phong thủy Việt Nam và Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tỉnh Bắc Ninh tổ chức. 

11. Năm 2023 tác phẩm “Thiện Ác” đạt Giải Vàng trong cuộc thi thiết kế sản 

phẩm mỹ nghệ, hoàn kim, đá quý Việt Nam. 

12. Năm 2023 trực tiếp gia công, chế tác sản phẩm “Ấn ngọc và Nghiên mực” 

hiện đang được lưu giữ và trưng bày tại di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, 

huyện Thọ Xuân (cũ) tỉnh Thanh Hóa. 

13. Từ năm 2023 đến năm 2025 trực tiếp thi công và chế tác phẩm Tôn Tượng 

Quán Thế Âm Bồ Tát cao 3,8m hiện đang được lưu giữ tại di tích Chùa Đạo 



Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài (cũ) tỉnh Bắc Ninh. 

14. Từ năm 2023 đến năm 2025 trực tiếp thi công và chế tác các tác phẩm bằng 

đá tại di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, gồm: 

- 43 cột đá lớn và Lan can đá bao quanh hành lang nhà Tam Bảo. 

- Quần thể khu bệ đá điện chính của Chùa. 

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề: 

- Năm 2022 được Ban Chấp hành trung ương Hiệp hội làng nghề Việt Nam tặng 

Bằng khen Đã có thành tích tham gia trưng bày sản phẩm Thủ công truyền thống 

tại “Tuần văn hóa Du lịch xanh – Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên”. 

- Năm 2023 được Ban Chấp hành trung ương Hiệp hội làng nghề Việt Nam tặng 

Bằng khen Đã có thành tích tham gia trưng bày sản phẩm góp phần vào “Không 

gian Di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống”. 

- Năm 2023 được Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam trao Chứng nhận 

Nghệ nhân Bàn tay Vàng nghề Điêu khắc và chế tác đá quý. 

- Năm 2024 được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Hà Nội nghề Điêu khắc đá. 

- Năm 2024 được Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam trao Chứng nhận 

Nghệ nhân Quốc gia nghề Điêu khắc và chế tác đá quý. 

- Năm 2024 được Hiệp hội làng nghề Việt Nam tặng Bằng khen Đã có thành tích 

xuất sắc trong việc phát triển nghề điêu khắc đá mỹ nghệ’ 

III PHƯỜNG HOÀNG MAI: 01 hồ sơ 

1 Quách Phan 

Tuấn Anh 

- sinh năm: 1981 

- Định Công, 

Phường Hoàng 

Mai 

ĐT: 0989536493 

 

 

Kim 

hoàn đậu 

bạc 

Có xác 

nhận của 

Chính 

quyền địa 

phương 

về việc  

tuân thủ 

luật pháp 

và các 

quy định 

tại nơi cư 

trú. 

22 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu: 

1. Năm 2015, tác phẩm Tranh đậu bạc Hòn trống mái 1 đạt Giải Ba tại hội thi 

sáng tạo xây dựng các sản phẩm du lịch phục vụ cho tiêu thụ sản phẩm, quảng bá 

thương hiệu Quảng Ninh do Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh tổ chức. 

2. Năm 2019, tác phẩm Sắc tay hoa hồng đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi và 

triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 4 do Bộ Văn hóa thể thao và du 

lịch tổ chức. 

3. Năm 2020, tác phẩm Gà gáy sáng đạt Giải Nhất hội thi sản phẩm thủ công 

mỹ nghệ Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Năm 2020, tác phẩm Tranh đậu bạc phố hiến đạt Giải nhì hội thi thiết kế sản 

phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch Hưng Yên do UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức. 

5. Năm 2020, tác phẩm Bát O VAL bạc đậu mạ vàng đạt giải Khuyến khích 

tại hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tổ chức. 

6. Năm 2020, tác phẩm Tranh đậu bạc nhà rông đạt giải Khuyến khích tại cuộc 

thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum do Sở Văn 

hóa thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức. 

100 người 

 

 



*. Năm 2022, tác phẩm Kim long lưu bảo đạt giải Ba tại cuộc thi và triển lãm mỹ 

thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 do Bộ Văn hóa thể thao và du lịch tổ chức 

2. Năm 2022, tác phẩm Chào mào hót đạt Giải Nhất hội thi sản phẩm thủ công 

mỹ nghệ Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Năm 2023, tác phẩm Hộp kim phượng lưu châu đạt Giải A hội thi sản phẩm 

thủ công mỹ nghệ Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

*. Năm 2023, tác phẩm Mùa vàng trĩu nặng đạt Giải nhì Hội thi sản phẩm làng 

nghề thành phố Hà Nội do Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức. 

4. Năm 2024, tác phẩm Sắc sen đạt Giải Nhất hội thi sản phẩm thủ công mỹ 

nghệ Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề: 

- Năm 2014 được Trung ương hội khoa học phát triển nguồn nhân lực – nhân tài 

Việt Nam tặng Bằng tôn vinh nhân tài đất Việt đã có công bảo tồn phát huy bản 

sắc tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 

- Năm 2017 được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Hà Nội nghề Đậu bạc. 

- Năm 2020, 2022 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen 

Đã có sản phẩm đạt giải thưởng hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam. 

IV XÃ TÂY PHƯƠNG: 01 hồ sơ 

1 Nguyễn Khắc 

Tiến 

-sinh năm: 1956 

- thôn 2, xã Tây 

Phương 

ĐT: 0912428544 

 

Nhà gỗ 

cổ truyền 

thống 

Có xác 

nhận của 

Chính 

quyền địa 

phương 

về việc  

tuân thủ 

luật pháp 

và các 

quy định 

tại nơi cư 

trú. 

51 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu: 

1. Năm 2020 có các sản phẩm đạt Ocop 4 sao cấp thành phố, gồm: Sập thờ gỗ 

mít; Mâm ngũ quả gỗ Hương; Đĩa tròn gỗ mít; Tủ chè gỗ gụ; 

2. Có các sản phẩm, tác phẩm trực tiếp thiết kế và chế tác hiện đang được lưu 

giữ tại Đình làng Chàng Sơn, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội, cụ thể: 

- Năm 2005 tác phẩm:  Bộ cửa võng gỗ vàng tâm 

- Năm 2007 tác phẩm:  Ngai thờ 

- Năm 2010 tác phẩm:  Sập thờ bằng gỗ mít 

- Năm 2013 tác phẩm:  Bộ câu đối gỗ vàng tâm 

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề: 

- Năm 2015 được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Hà Nội nghề Làm nghà gỗ truyền thống. 

100 người 

 

 

V XÃ GIA LÂM: 01 hồ sơ 



1 Nguyễn Văn Hiệp 

-sinh năm: 1973 

- thôn Kiêu Kỵ, xã 

Gia Lâm 

ĐT: 0988750521 

 

Dát vàng 

quỳ 

Có xác 

nhận của 

Chính 

quyền địa 

phương 

43 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu: 

1. Năm 2024 cung cấp quỳ vàng, sơn son thếp vàng một số đồ thờ: Khám, Ngai, 

Hoành phi câu đối, Tượng tai tại di tích Chùa Kim Đài, phường Đình Bảng, Từ 

Sơn (cũ), tỉnh Bắc Ninh. 

2. Năm 2024 cung cấp quỳ vàng, sơn son thếp vàng một số đồ thờ: Khám, Ngai 

và Tượng thờ tại di tích Đền Đô, phường Đình Bảng, Từ Sơn (cũ) tỉnh Bắc Ninh. 

3. Năm 2017 Bảo Tàng Lịch sử Quốc gia có Giấy Chứng nhận “Đã hiến tặng 

hiện vật cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.  

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề: 

- Năm 2012 được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Hà Nội nghề Dát vàng quỳ. 

100 người 

 

 

VI XÃ SƠN ĐỒNG: 01 hồ sơ 

1 Nguyễn Văn Bình 

-sinh năm: 1985 

-ĐC: thôn Quyết 

Tiến, xã Sơn Đồng 

ĐT: 0768272575 

 

 

Đắp phù 

điêu 

truyền 

thống 

(nề 

ngõa) 

Có xác 

nhận của 

Chính 

quyền địa 

phương 

về việc  

tuân thủ 

luật pháp 

và các 

quy định 

tại nơi cư 

trú. 

 

25 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu: 

1. Năm 2014 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục tại: Nhà Mẫu; 

Nhà Tam Bảo; Nhà Tổ; Cổng Tam Quan; Bức Bình Phong. 

2. Năm 2015 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Long Khánh, thôn Tranh Khúc, xã 

Duyên Hà, huyện Thanh Trì (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục tại: Nhà 

Mẫu; Khu Tam Bảo. 

3. Năm 2016 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Long Sơn Tự thuộc thôn Đồng Lư, 

xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai (cũ) thành phố Hà Nội, gồm  hạng mục: Nhà 

Tam Bảo; Cuốn Thư; Hai cột Đồng Trụ. 

4. Năm 2016 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Đồng Lư, thôn Đồng Lư, xã Đồng 

Quang, huyện Quốc Oai (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục: Hai cột 

Đồng Trụ trước Tam Bảo. 

5. Năm 2016 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Đồng Quang, phố Tây Sơn, quận 

Đống Đa (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục: Nhà Tam Bảo; Nhà Tổ; 

Cuốn Thư; Bức Đại Tự. 

6. Năm 2021 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ Hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Linh Quang, thôn Quyết Tiến, xã 

Vân Côn, huyện Hoài Đức (cũ) thành phố Hà Nội, gồm hạng mục tại Nhà Mẫu. 

7. Năm 2021 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Yên Tân, phường Ngọc Thụy, quận 

Long Biên (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục: Nhà Tam Bảo; Nhà 

Mẫu;; Bức Bình phong cổng chính. 

103 người 

 

 



8. Năm 2022 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Trắng, thôn Hữu Lê, xã Hữu Hòa, 

huyện Thanh Trì (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục tại: Khu nhà Tam 

Bảo; Nhà Tổ; Mái Đao; Cuốn Thư; Kìm Nóc; Hổ Phủ. 

9. Năm 2022 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Linh Xá, thôn Thanh Oai, xã Hữu 

Hòa, huyện Thanh Trì (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục tại: Cổng Tam 

Quan; Vườn Tháp. 

10. Năm 2022 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Tiên Phúc, xã Việt Hùng, huyện Đông 

Anh (cũ) thành phố Hà Nội, gồm hạng mục: Đắp vẽ phù điêu sự tích Đức Phật. 

11. Năm 2022 trực tiếp thi công phần hoa văn nề, ngõa (Đắp vẽ con giống, phù 

điêu) tại Đền Vạn Hương thuộc khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn 

Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, gồm các hạng mục: 

- Nhà Thờ tổ: thi công kìm nóc, đầu đao mây theo lối truyền thống. 

- Nhà Tam Bảo: thi công bánh xe pháp luân, kìm nóc, đầu đao mây theo lối 

truyền thống. 

- Cổng Tam Quan: thi công kìm nóc đao mây, họa tiết theo lối truyền thống. 

- Lầu chuông, Lầu khánh: thi công kìm nóc đao mây theo lối truyền thống. 

12. Năm 2023 trực tiếp thi công phần hoa văn nề, ngõa (Đắp vẽ con giống, phù 

điêu) tại Đền Long Hải thuộc khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn 

Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, gồm các hạng mục: 

- Nhà Hậu Cung: thi công mặt nguyệt, kìm nóc, hoa văn con giống góc đao 

theo lối hoa văn truyền thống. 

- Nhà Tả Vu, Hữu Vu: thi công hoa văn chữ thọ cửa sổ. 

13. Năm 2023 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Linh Tích thuộc xã Khánh Hải, 

huyện Yên Khánh (cũ) tỉnh Ninh Bình, gồm các hạng mục tại: Hoa Văn Nhà 

Tam Bảo; Cuốn Thư; Kìm Lóc; Cột Đồng trụ. 

14. Năm 2023 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Đình Giáp Nhất, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục: Hoa Văn 4 hổ 

phù; Hoa văn trang trí. 

15. Năm 2023 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Báo Ân, thôn Trung Đích, xã Hạ 

Mỗ, huyện Đan Phượng (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục: Hoa văn 

nhà Tam Bảo; Cuốn Thư; Kìm Lóc; Cột Đồng trụ. 

16. Năm 2023 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Thanh Liên, xã Ngũ Hiệp, huyện 



Thanh Trì (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục: Hoa văn nhà Tam Bảo; 

Hoa văn nhà đình. 

17. Năm 2023 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Ngô, phường Thạch Bàn, quận Long 

Biên (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục: Nhà Tam Bảo; Nhà Mẫu; Lẫu 

Cô; Lẫu Cậu; Cổng Tam Quan. 

18. Năm 2023 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Xuân Đỗ Hạ, phường Xuân Đỗ, quận 

Long Biên (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục: Nhà Tam Bảo; Nhà Mẫu 

19. Năm 2024 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ 

Hoa văn con giống truyền thống tại Di tích Cổng Đình làng xóm giữa tại thôn 

Ngọc Sơn, xã Như Thụy, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). 

20. Năm 2024 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại Di tích Chùa Phúc Diên, xã Quang Phục, huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (cũ), gồm các hạng mục: Lầu quan âm, Tôn tượng 

thầy trò Đường Tăng. 

21. Năm 2024 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ Hoa 

văn con giống truyền thống hạng mục Cổng chùa tại Di tích Chùa Liên Đàm (Linh 

Đường) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (cũ) thành phố Hà Nội. 

22. Năm 2024 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống hạng mục: Linh Vật Kìm Nóc, Hổ Phủ tại di tích 

Đình Dịch Vọng Sở, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (cũ) thành phố Hà Nội. 

23. Năm 2024 trực tiếp thi công phần hoa văn nề, ngõa (Đắp vẽ con giống, phù 

điêu) tại Đền nữ tướng Lê Chân thuộc khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường 

Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, gồm các hạng mục: 

- Nhà Đền chính: thi công mặt nguyệt hổ phủ, hoa văn con giống, kìm nóc, 

đầu đao mây theo lối truyền thống. 

- Cổng Nghi Môn: thi công kìm nóc, đầu đao mây theo lối truyền thống. 

- Thủy Đình: thi công kìm nóc, đầu đao mây theo lối truyền thống. 

- Chòi nghỉ chân: thi công đầu đao mây theo lối truyền thống. 

24. Từ tháng 11/2023 đến tháng 01/2024 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn 

tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa văn con giống truyền thống tại di tích Đền Núi Sưa, 

phường Ngọc Hà, quận Ba Đình (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục: 

Nghi Môn; Đền Chính; Tả Vu; Hữu Vu. 

25. Từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn 

tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa văn con giống truyền thống tại di tích Chùa Yên 

Sơn, xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng 

mục: nhà Tam Bảo; Cổng Tam Quan. 

26. Từ tháng 04/2022 đến tháng 8/2025 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn 



tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa văn con giống truyền thống tại di tích Chùa Kim 

Quan, quận Long Biên (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục: Nhà Tam 

Bảo; Cổng Tam Quan; Tháp Tổ. 

27. Năm 2025 trực tiếp tham gia thi công, tu bổ, tôn tạo phần nề ngõa đắp vẽ hoa 

văn con giống truyền thống tại di tích Chùa Bà Tề, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc 

Thọ (cũ) thành phố Hà Nội, gồm các hạng mục: Nhà Tam Bảo; Nhà Mẫu; 

Cổng Tam Quan. 

28. Năm 2025 (từ tháng 01 đến tháng 8) Trực tiếp thi công phần hoa văn nề, 

ngõa (Đắp vẽ con giống, phù điêu) gồm các hạng mục: Cổng chính; Nghi môn 

ngoại; Nghi môn nội; Đền Chính; Tả Vu; Hữu Vu; Nhà Mẫu tại Di tích Đền 

Voi Phục thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình trước đây, nay là phường 

Giảng Võ, thành phố Hà Nội. 

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề: 

- Năm 2020 được Ban Chấp hành Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam trao 

Chứng nhận Nghệ nhân Quốc gia nghề Đắp vẽ trang trí hoa văn nghệ thuật. 

- Năm 2024 được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Hà Nội, lĩnh vực nghề Đắp phù điêu truyền thống (nề ngõa). 

- Năm 2024 được Viện bảo tồn di tích thuộc Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Cấp 

Chứng chỉ đã hoàn thành Chương trình Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích. 

VII XÃ ĐA PHÚC: 01 hồ sơ 

1 Nguyễn Đình Huy 

-sinh năm: 1980 

-thôn Kim 

Thượng, xã Đa 

Phúc, Hà Nội 

ĐT: 0917392407 

 

Nghề thợ 

ngõa 

truyền 

thống 

Có xác 

nhận của 

Chính 

quyền địa 

phương 

28 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu: 

1. Sản phẩm, tác phẩm được trưng bày tại di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, quốc 

gia:  

- Tác phẩm Ni Môm trưng bày tại đình làng Yên Phụ - Yên Phong - Bắc Ninh 

(Di tích cấp quốc gia) 

2. Sản phẩm Phương Đình trưng bày tại Lầu chuông Nhà thờ đá Phát Diệm (Di 

tích cấp quốc gia) 

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề: Không 

16 người 

  

- Chưa được 

UBND thành 

phố Hà Nội 

phong tặng 

danh hiệu 

Nghệ nhân Hà 

Nội. 

 

VIII PHƯỜNG TÙNG THIỆN: 01 hồ sơ   

1 Bùi Thị Hải Hà 

-sinh năm:  1986 

- tổ dân phố 2, 

phường Tùng 

Thiện, Hà Nội 

ĐT:0979938066 

 

 

Điêu 

khắc 

kính 

nghệ 

thuật 

Có xác 

nhận của 

Chính 

quyền địa 

phương 

22 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu: 

1. Năm 2020 có các sản phẩm đạt Ocop 3 sao cấp thành phố: Đèn bán nguyệt 

cổng làng Mông Phụ; Kính cửa nghệ thuật điêu khắc hoa sen; Thớt kính sạch 

đa năng. 

2. Năm 2021 Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 

năm với sản phẩm: “Bàn kính nghệ thuật siêu bền”, “Thớt sạch đa năng bằng 

kính”, “Kính nghệ thuật Vinhcoba siêu bền”. 

3. Năm 2021 có các sản phẩm đạt Ocop 4 sao cấp thành phố: Đèn bát cát tường 

điêu khắc kính; Bộ cờ tướng điêu khắc kính; Đèn phật niết bàn điêu khắc kính; 

112 người  



Đĩa kính hoa văn; Gương trang trí; Đôi khánh phật điêu khắc kính; Biểu tượng 

lá bồ đề điêu khắc kính; Mandala dược sư điêu khắc kính; Mặt bàn nghệ thuật 

siêu bền điêu khắc kính; Bộ tranh thờ sen vàng trúc chỉ, câu đối điêu khắc kính; 

Bộ tranh điện phật mẫu Tara điêu khắc kính; Thớt kính sạch đa năng Hạc Việt; 

Bộ tranh tố nữ điêu khắc kính; Tranh kính điêu khắc ánh sáng; Tranh dân gian 

điêu khắc kính; Kính nghệ thuật Vinhcoba siêu bền. 

4. Năm 2022 có các sản phẩm đạt Ocop 4 sao cấp thành phố: Quà tặng thành cổ 

Sơn Tây điêu khắc kính; Đĩa kính rồng thời Lý điêu khắc; Đèn kính điêu khắc 

trống đồng; Đèn kính điêu khắc hoa văn Tây Coba. 

5. Năm 2023, đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố với 

các tác phẩm: “Đĩa kính rồng thời Lý điều khắc”, “Đèn kính điêu khắc hoa văn 

tây Coba”. 

6. Năm 2023 tác phẩm Tranh điện điêu khắc thần Sarasvati chăm pa đồng tác 

giả đạt giải D hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2023 của Bộ 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

7. Năm 2024, chứng nhận và cúp vàng danh hiệu nghệ nhân bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản văn hóa dân tộc của Diễn đàn giao lưu văn hóa, hợp tác phát 

triển kinh tế Việt - Trung năm 2024 

8. Chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2024 với tác phẩm 

“Đĩa kính rồng thời Lý điêu khắc” của Cục Công thương địa Phương 

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề: 

- Năm 2014 được Hiệp hội làng nghề Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 

làng nghề Việt Nam. 

- Năm 2022 được Hiệp hội làng nghề Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích 

trong việc phát triển, bảo  tồn nghề truyền thống. 

- Năm 2024 được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội. 

- Năm 2024 được Hiệp hội những người lao động sáng tạo VN tặng Bằng khen 

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo. 

- Năm 2025 được Hiệp hội những người lao động sáng tạo VN tặng Bằng khen 

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, chào mừng 

kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. 

IX XÃ PHÚC THỌ: 01 hồ sơ 

1 Bùi Thị Thanh 

Hải  

-sinh năm: 1988 

- thôn 6 (Tích 

Giang), xã Phúc 

Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0985620152 

Điêu 

khắc 

kính 

nghệ 

thuật 

Có xác 

nhận của 

Chính 

quyền địa 

phương 

20 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu: 

1. Năm 2023 tác phẩm Tranh điện điêu khắc thần Sarasvati chăm pa đồng 

tác giả đạt giải D hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2023 của 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

2. Năm 2024, sản phẩm kính nghệ thuật Ngọc phiến lưu thượng võ đạt giải 

Ba cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội  

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề: 

112 người  - Chưa được 

UBND thành 

phố Hà Nội  

phong tặng 

danh hiệu 

Nghệ nhân Hà 

Nội. 



 

 

- Năm 2020 được Hiệp hội làng nghề Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 

làng nghề Việt Nam. 

- Năm 2025 được Hiệp hội những người lao động sáng tạo VN tặng Bằng khen 

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, chào mừng 

kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. 

X XÃ BÌNH MINH: 01 hồ sơ 

1 Bùi Bạch Đằng 

- sinh năm: 1990 

- thôn Thượng 

Thanh, xã Bình 

Minh 

ĐT: 0938886007 

 

Điêu 

khắc 

kính 

nghệ 

thuật 

Có xác 

nhận của 

Chính 

quyền địa 

phương 

21 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu: 

1. Năm 2023 tác phẩm Tranh điện điêu khắc thần Sarasvati chăm pa đồng tác 

giả đạt giải D hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2023 của Bộ 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

2. Năm 2024, giải Đặc biệt với tác phẩm “Đèn trang trí đại sảnh” trong hội thi 

sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội do sở nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Hà Nội cấp. 

3. Năm 2024, giải Nhất với tác phẩm “Đèn trang trí đại sảnh” trong hội thi sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức 

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề: 

- Năm 2022 được Hiệp hội làng nghề Việt Nam tặng bằng khen. 

- Năm 2022 được Hiệp hội làng nghề Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 

làng nghề Việt Nam. 

- Năm 2024 được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội. 

107 người  

XI XÃ HƯNG ĐẠO: 01 hồ sơ 

1 Hoàng Doãn Hòa 

- sinh năm: 1957 

- Thôn Yên Quán, 

xã Hưng Đạo 

ĐT: 0946862568 

 

Mộc 

chạm 

khắc 

 Có xác 

nhận của 

Chính 

quyền địa 

phương 

về việc 

chấp hành 

tốt luật 

pháp và 

các quy 

định tại 

nơi cư trú 

52 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu: 

1. Năm 2013 sản phẩm Bộ tranh điêu khắc gỗ tứ quý được chứng nhận Sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố hà Nội. 

2. Năm 2020 có các sản phẩm đạt Ocop 4 sao cấp thành phố : Ngai thờ; Nhà tòa 

thờ đạo công giáo; Án quầy; Tranh tứ quý; Cuốn thư; Bộ bàn ghế trường kỷ; Bàn 

thời ô xa; Tranh quạt treo tường; Giá gương; Câu đối quả bầu; Hoành phi câu đối. 

3. Sản phẩm, tác phẩm trưng bày tại công trình văn hoá, phục chế lịch sử - văn 

hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia như:  

- 03 bài vị, 03 ngai, 01 Kiệu Long Đình lưu giữ tại Đình Ngọc Bài (được công 

nhận Di tích Lịch sử Nghệ thuật cấp thành phố năm 2016). 

- Bức đại tự; đôi câu đối lưu giữ tại Di tích xếp hạng cấp tỉnh Đình, Chùa Yên 

Quán - Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương                                                                                                                                                                

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề: 

- Năm 2013 được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Hà Nội, lĩnh vực Chạm khắc gỗ mỹ nghệ. 

- Năm 2015 được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Đã có 

nhiều đóng góp trong phát triển nghề, làng nghề giai đoạn 2009 - 2014. 
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XII XÃ KIỀU PHÚ: 01 hồ sơ 

1 Đỗ Đình Thường 

- Sinh năm : 1962 

- thôn Ngọc Than, 

xã Kiều Phú, Hà 

Nội 

ĐT: 0981141562 

 

 

Nhà gỗ 

cổ truyền 

thống 

 Có xác 

nhận của 

Chính 

quyền địa 

phương 

về việc 

chấp hành 

tốt luật 

pháp và 

các quy 

định tại 

nơi cư trú 

48 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu: 

1. Năm 2012 trực tiếp thi công, làm mới 05 gian nhà gỗ cổ Đình làng thôn Phú Mỹ. 

2. Sản phẩm, tác phẩm trưng bày tại công trình văn hoá, phục chế lịch sử - văn 

hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia như:  

- Sập thờ, y môn, câu đối lưu giữ tại Di tích xếp hạng Quốc gia đặc biệt Chùa 

Đồng Bụt - Hà Nội 

- Cuốn thư, y môn lưu giữ tại Di tích xếp hạng Quốc gia đặc biệt Đình Du 

Nghệ - Hà Nội 

- 02 bức hoành phi lưu giữ tại Di tích xếp hạng Quốc gia đình làng Ngọc Than.  

3. Năm 2010 trực tiếp thi công 08 gian Chùa chính tại Di tích Chùa Vạn Niên 

thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ (cũ). 

4. Năm 2014, chứng nhận bàn tay Vàng tại chương trình thương hiệu truyền 

thống, gia truyền làng nghề 

5. Năm 2015, 2016 trực tiếp thi công, phục chế lại 4 góc Đao tiền tế và phục chế 

Tả Hữu Mạc, hai cột cái tiền tế tại Đền làng Giang Xá, thị trấn Trạm Trôi, huyện 

Hoài Đức (cũ). 

- Năm 2017 trực tiếp thi công, phục chế lại nhà tổ và đôi câu đầu Chùa Bảo Phúc, 

thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức (cũ). 

6. Năm 2018 trực tiếp thi công ngôi nhà Linh tám dao hai mái chồng cổ diềm 

tại Di tích Chùa Hoằng Phúc thuộc thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ 

Thủy, tỉnh Quảng Bình (cũ). 

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề: 

- Năm 2013 được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Hà Nội, lĩnh vực Làm nhà gỗ truyền thống. 

100 người  

XIII XÃ BÁT TRÀNG: 03 hồ sơ 

1 Hà Văn Long  

- sinh năm: 1975 

-thôn 2, xã Bát 

Tràng, Hà Nội 

ĐT: 0914348993 

 

 

Gốm sứ  Có xác 

nhận của 

Chính 

quyền địa 

phương 

về việc  

tuân thủ 

luật pháp 

và các 

quy định 

tại nơi cư 

trú. 

33 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu: 

1. Năm 2018 tác phẩm Tích cá chép vượt ngũ môn Đạt giải Bạc tại Triển lãm 

Hương sắc gốm Bát Tràng tại Hoàng cung Huế trong khuôn khổ Festival Huế 2018. 

2. Năm 2019, Đạt giải Nhì tại cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

Hà Nội với tác phẩm “Chóe chạm khắc tích Bách Nhi Bách Phúc” do UBND 

thành phố Hà Nội trao tặng. 

3. Có tác phẩm: 01 đôi chóe cao 80 cm được lưu giữ và trưng bày tại di tích 

Đình Đầu thuộc thôn Đầu, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên. 

4. Sản phẩm, tác phẩm trưng bày tại công trình văn hoá, phục chế lịch sử - văn 

hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia như:  

- Tác phẩm “Thống Phật vạn pháp quy tông F80” lưu giữ tại Hoàng Thành 

100 người  



 Thăng Long 

- Có sản phẩm Đôi lọ lục bình trưng bày tại không gian triển lãm Thành tựu 

kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 

CHXHCNVN (02/9/1945-02/9/2025) tại Trung tâm Tiển lãm Quốc gia. 

5. Từ năm 2022 đến năm 2024 trực tiếp tham gia tu bổ, phục hồi về phần gốm 

tại quần thể di tích Cố đô Huế, gồm: Khu Di tích lăng Đồng khánh; Khu Di tích 

Điện Thái Hòa; Khu Di tích Lăng vua Tự Đức; Khu Di tich Đàn Nam Giao.  

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề: 

- Năm 2018 được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tặng Bằng khen Đã có thành 

tích trưng bày sản phẩm tinh hoa với chủ đề: Sắc gốm Bát Tràng trong lòng Hà 

Nội tại Di tích lịch sử Văn Miếu-Quốc Tử Giám nhân kỷ niệm 64 năm Giải 

phóng Thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2018. 

- Năm 2019 được UBND thành phố Huế chứng nhận đã tích cực tham gia và góp 

phần quan trọng cho thành công của Festival nghề truyền thống Huế. 

- Năm 2021 được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Hà Nội, lĩnh vực nghề gốm sứ. 

- Năm 2023 được UBND xã Bát Tràng tặng Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc xã Bát Tràng. 

2 Nguyễn Danh Tú 

- sinh năm:1976 

- thôn 2, xã Bát 

Tràng, Hà Nội 

ĐT: 0912150590 

 

 

Gốm sứ Có xác 

nhận của 

Chính 

quyền địa 

phương 

về việc  

tuân thủ 

luật pháp 

và các 

quy định 

tại nơi cư 

trú. 

 

33 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu: 

1. Năm 2016 sản phẩm gốm sứ “Đèn gốm trang trí” đạt Giải Khuyến khích tại 

Cuộc thí thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2016. 

2. Năm 2018 được Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử 

Giám chứng nhận đã có tác phẩm gốm tham gia Triển lãm “Sắc gốm Bát Tràng 

trong lòng Hà Nội” tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám 

nhân kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2018). 

3. Năm 2018 tác phẩm gốm sứ “Lọ thấu quang vẽ rồng nhiều màu” Đạt giải 

Vàng tại triển lãm hương sắc gốm Bát Tràng tổ chức tại Hoàng cung Huế trong 

khuôn khổ Festival Huế 2018. 

4. Năm 2019 sản phẩm gốm sứ “Đèn sứ thấu quang bằng gốm” được Liên 

minh kỷ lục thế giới và Trung ương Hội kỷ lục gia Việt Nam xác lập kỷ lục nhiều 

nhất Việt Nam. 

5. Năm 2019 sản phẩm gốm sứ “Đèn dáng mai bình vẽ hoa hồng” đạt Giải Nhì 

tại Cuộc thí thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2019.  

6. Năm 2019 có tác phẩm gốm “Một đôi đèn sứ thấu quang: Bách điệp ngàn 

hoa và Bách điều ngàn hoa” được hiến tặng để Trưng bày tại tòa nhà Quốc hội 

Nước CHXHCN Việt Nam. 

7. Năm 2020 sản phẩm gốm sứ bình hút lộc “Song long phú quý” được UBND 

thành phố Hà Nội chứng nhận đạt Giải Khuyến khích tại Cuộc thí thiết kế mẫu 

sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2020.  

8. Năm 2021 tác phẩm gốm sứ “Bình hút lộc vuốt tay bát tửu” được Bộ Văn 
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hóa thể thao và du lịch chứng nhận Được trưng bày tại Triển lãm Gốm nghệ 

thuật Việt Nam – 2021. 

9. Năm 2021 tác phẩm gốm sứ “Đèn sứ thấu quang Hà Nội trong tôi” được 

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch chứng nhận Giải thưởng đồng hạng tại triển lãm 

gốm nghệ thuật Việt Nam – 2021. 

10. Sản phẩm, tác phẩm trưng bày tại công trình văn hoá, phục chế lịch sử - văn 

hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia như:  

- Tác phẩm lưu giữ tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám 

- Tác phẩm “Đôi lọ lục bình Sơn Thủy” lưu giữ tại Trung tâm triển lãm Quốc 

Gia, Đông Anh, Hà Nội. 

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề: 

- Năm 2016 được Ban Chấp hành trung ương Hiệp hội làng nghề Việt Nam 

phong tặng danh hiệu Nghệ nhân làng nghề Việt Nam. 

- Năm 2017 được UBND thành phố Huế chứng nhận Đã tham gia và góp phần 

quan trọng cho thành công của Festival nghề truyền thống Huế 2017. 

- Năm 2018 được Hiệp hội làng nghề Việt Nam tặng Bằng khen Đã có thành tích 

trưng bày sản phẩm tinh hoa với chủ đề “Sắc gốm Bát Tràng trong lòng Hà Nội” 

tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhân kỷ 

niệm 64 năm giải phóng Thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2018. 

- Năm 2018 được Hiệp hội làng nghề Việt Nam và Trường Đại học mỹ thuật 

công nghiệp Hà Nội chứng nhận đã có sản phẩm gốm trưng bày tại Hội thảo 

khoa học Mỹ thuật ứng dụng với thiết kế mẫu sản phẩm trong làng nghề thủ công 

mỹ nghệ Việt Nam. 

- Năm 2018 được Ban Đại diện làng gốm cổ Bát Tràng tặng Giấy khen Đã có 

thành tích trưng bày sản phẩm tinh hoa với chủ đề “Sắc gốm Bát Tràng trong 

lòng Hà Nội” tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử 

Giám nhân kỷ niệm 64 năm giải phóng Thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2018. 

- Năm 2019 được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Hà Nội, lĩnh vực nghề gốm sứ. 

- Năm 2019 được Hiệp hội làng nghề Việt Nam tặng Bằng khen Đã có thành tích xuất 

sắc tham gia Chương trình “Ngày hội Di sản văn hóa Du lịch Việt Nam năm 2019”. 

- Năm 2019 được UBND thành phố Huế chứng nhận Đã tham gia và góp phần 

quan trọng cho thành công của Festival nghề truyền thống Huế 2019. 

3 Nguyễn Thanh 

Bình 

- sinh năm: 1975 

- số 29 đường 

Gạch, xã Bát 

Gốm sứ  Có xác 

nhận của 

Chính 

quyền địa 

phương 

30 năm A. Sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu: 

1. Sản phẩm: Bộ bình sứ có nắp màu ngọc vẽ hoa cúc. Đạt giải Ba – Tại cuộc 

thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2019 do UBND Thành 

phố Hà Nội trao tặng. 

104 người  



Tràng, Hà Nội 

ĐT: 0904344923 

 

 

về việc  

tuân thủ 

luật pháp 

và các 

quy định 

tại nơi cư 

trú, 

2. Sản phẩm: Bình gốm tài lộc cao vẽ tĩnh vật, được UBND Thành phố Hà Nội 

trao Chứng nhận Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh – năm 2021. 

3. Sản phẩm: Thống gốm vẽ 3D sen cá, được UBND Thành phố Hà Nội trao 

Chứng nhận Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh – năm 2021. 

4. Sản phẩm: Đôi bảo bình gốm sứ vẽ tết Việt, dược UBND Thành phố Hà Nội 

trao Chứng nhận Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh – năm 2021. 

5. Tác phẩm: Bình tài lộc vẽ cúc phượng, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trao Chứng nhận Đạt giải Ba tại Hội thi sản phẩm Thủ công mỹ nghệ 

Việt Nam năm 2022. 

6. Sản phẩm: Thống gốm vẽ 3D sen cá, được Cục Công thương địa phương – 

Bộ Công Thương trao Chứng nhận Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp Khu vực – năm 2022. 

7. Sản phẩm: Đôi bảo bình gốm sứ vẽ tết Việt, được Ban chỉ đạo cuộc vận động 

người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội trao Chứng nhận 

Đạt danh hiệu TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022. 

8. Sản phẩm: Bình gốm vẽ hoa sen dát vàng, được Chứng nhận Sản phẩm Công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố – năm 2023. 

9. Sản phẩm: Đôi Bảo bình vẽ cá hải tượng, được Chứng nhận Sản phẩm Công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố – năm 2023. 

10. Sản phẩm: Bình gốm củ tỏi vẽ hoa cúc – chim trĩ, được Chứng nhận Sản 

phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố – năm 2023. 

11. Sản phẩm: Bình gốm củ tỏi vẽ hoa cúc – chim trĩ, được Cục Công thương 

địa phương – Bộ Công Thương trao Chứng nhận Sản phẩm Công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp Khu vực – năm 2024. 

12. Tác phẩm: Đôi bình vẽ màu lam cổ, Hiện đang được lưu giữ và trưng bày 

tại Di tích lịch sử Đình làng Bát Tràng. 

13. Tác phẩm: Đôi  bảo bình vẽ màu lam cổ, Hiện đang được lưu giữ và trưng 

bày tại di tích Phủ Vân Cát  - Phủ Dày  - Nam Định. 

14. Tác phẩm: Bình gốm vẽ chim hoa, Tác phẩm được trưng bày và lưu trữ tại 

Đình làng Yên Phú – xã Liên Ninh – Thanh Trì - Hà Nôi ) 

15. Tác phẩm: Bình trà gốm vẽ hoa văn, Hiện đang được lưu giữ và trưng bày 

tại Di tích lịch sử Đình làng Bát Tràng. 

16. Bảo tàng Hà Nội Chứng nhận: Đã tham gia trưng bày một số sản phẩm gốm 

sứ Bát Tràng đương đại trong chuỗi hoạt động triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn 

quốc lần thứ IV (2014 – 2019). 

17. Tác phẩm: Đôi bình gốm vẽ cá chép hóa rồng, Hiện đang được lưu giữ và 

trưng bày tại Di tích lịch sử Chùa Keo tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên. 

18. Tác phẩm: Đôi bình gốm vẽ phượng hoàng mẫu đơn, Hiện đang được lưu 

giữ và trưng bày tại Di tích lịch sử Chùa Keo tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên. 

19. Sản phẩm: Đèn gốm trang trí Song long Chầu nguyệt đạt Giải Nhì tại Cuộc 

thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2025 do UBND thành 

phố Hà Nội trao tặng. 



20. Đã trực tiếp tham gia thi công, bảo tồn và tu bổ về phần gốm sứ một số các 

hạng mục tại quần thể Di tích tại Thành phố Huế từ năm 2022 đến năm 2024 bao 

gồm các công trình sau: 

- Khu di tích Lăng Đồng Khánh 

- Khu di tích Điện Thái Hòa 

- Khu di tích Lăng Vua Tự Đức 

- Khu di tích Đàn Nam Giao 

21. Các tác phẩm, gồm: Đôi bình sứ vẽ sen; 2 đôi mâm bồng sứ vẽ sen đang 

được lưu giữ và trưng bày tại Di tích chùa Côn Sơn thuộc khu Di tích Côn Sơn 

– Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng). 

B. Khen thưởng trong quá trình hoạt động nghề: 

- Năm 2020 được UBND xã Bát Tràng tặng Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua xã Bát Tràng năm 2019. 

- Năm 2021 được UBND xã Bát Tràng Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

3 năm liền (2019 – 2021). 

- Năm 2021 được UBND Thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

Hà Nội” nghề gốm sứ. Theo Quyết định số 5328/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 

của UBND Thành phố Hà Nội. 

- Năm 2022 được Cục kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn – Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tặng Giấy khen Đã có sản phẩm đạt giải thưởng Hội thi 

sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022. 

- Năm 2022 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Chứng nhận Đã 

tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022. 

- Năm 2023 được UBND xã Bát Tràng tặng Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc xã Bát Tràng năm 2023. 

- Năm 2024 được UBND xã Bát Tràng tặng Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu xã Bát Tràng năm 2023. 

- Năm 2024 được Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội trao 

Chứng nhận Đã tích cực tham gia Lễ Hội trình diễn kỹ năng tạo tác của các nghệ 

nhân, thợ giỏi và triển lãm giới thiệu sản phẩm làng nghề tiêu biểu Hà Nội. 

- Năm 2024 được Sở Văn hóa và thể thao Thành phố Hà Nội trao Chứng nhận 

Đã tham gia và đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Chương trình “Những 

ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng 

Thủ đô ( 10/10/1954 – 10/10/2024 ). 

- Năm 2024 được Sở Công Thương Hà Nội trao Chứng nhận Tham gia “Mạng 

lưới liên kết hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chuỗi ngành gốm sứ 

năm 2024”. 

 

 

 


